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1 Cao Quốc Bảo 1980 0 Thạc sĩ Lịch sử
Quốc Học Quy 

Nhơn

Quy 

Nhơn
986190357

caoquocbao@quocho

cquynhon.edu.vn

2 Lê Thị Phương 1980 1 Thạc sĩ Lịch sử
Quốc Học Quy 

Nhơn

Quy 

Nhơn
987677307

lethiphuong@quocho

cquynhon.edu.vn

3
Nguyễn Thị 

Hồng Thảo
1971 1 Thạc sĩ Lịch sử

Quốc Học Quy 

Nhơn

Quy 

Nhơn
904582359

nguyenthihongthao@

quochocquynhon.edu.

vn

4
Nguyễn Văn 

Cường
1979 0 Thạc sĩ Lịch sử

THPT chuyên 

Lê Quý Đôn

Quy 

Nhơn
979495245

nguyenvancuonglqd2

002@gmail.com

5
Nguyễn Quang 

Ngọc
1979 0 Thạc sĩ Lịch sử

THPT chuyên 

Lê Quý Đôn

Quy 

Nhơn
982077907

nguyenngoc2266@g

mail.com

6 Bùi Thị Ánh 1989 1 ĐH Lịch sử
THPT chuyên 

Lê Quý Đôn

Quy 

Nhơn
905707862 anhqc@yahoo.com.vn

7 Võ Ngọc Hùng 1963 0 ĐH Lịch sử
THPT Trưng 

Vương

Quy 

Nhơn

0905 531 

659

ngochung_tvqn@yah

oo.com.vn

8
Nguyễn T Bích 

Hoa
1988 1 ĐH Lịch sử

THPT Trưng 

Vương

Quy 

Nhơn

0398 326 

424

bichhoa_qn88@yaho

o.com.vn

9
Nguyễn T Bình 

Nguyên
1970 1 ĐH Lịch sử

THPT Trưng 

Vương

Quy 

Nhơn

038 6023 

270

binhnguyenXuandieu

@gmail.com

10
Nguyễn Thị 

Tiếp
1980 1 Thạc sĩ Lịch sử

THPT Hùng 

Vương

Quy 

Nhơn
974313792

tiepphonglan@gmail.

com

11
Phan Thị Ngọc 

Trang
1979 1 Thạc sĩ Lịch sử

THPT Hùng 

Vương

Quy 

Nhơn
973583079

minhtrang.quynhon@

gmail.com

12 Võ Thị Thảo Ly 1993 1 ĐH Lịch sử
THPT Hùng 

Vương

Quy 

Nhơn
384267938

fanvothaoly@gmail.c

om

13 Trần Thị Tuyết 1987 1 Thạc sĩ Lịch sử
THPT Hùng 

Vương

Quy 

Nhơn
975341468

anhtuyet87.5r@gmail.

com

14 Hồ Thị Hồng 1988 1 Thạc sĩ Lịch sử

PTDTNT 

THPT Bình 

Định

Quy 

Nhơn
374715835

hothihong1988@gma

il.com

15
Đồng Thi 

Thanh Hường
08/01/1982 1 ĐH Lịch sử

THPT Nguyễn 

Thái Học

Quy 

Nhơn
983138424

huongcanhduong@g

mail.com

16
Lê Thị Thu 

Thủy
31/12/1965 1 ĐH Lịch sử

THPT Nguyễn 

Thái Học

Quy 

Nhơn
945713699

lethuyqn56@gmail.co

m

17
Nguyễn 

Phương Lê
1983 1 ĐH Lịch sử

THPT Trần 

Cao Vân

Quy 

Nhơn
913419918

nguyenphuongle72tcv

@gmail.com

18
Nguyễn Thị 

Thanh Trang 
1979 1 ĐH Lịch sử

THPT Trần 

Cao Vân

Quy 

Nhơn
984520627

anhkhoabiti@gmail.c

om

19
Đặng Ngọc 

Trung
1988 0 Thạc sĩ Lịch sử

THPT Trần 

Cao Vân

Quy 

Nhơn
989272212

dangngoctrung1988@

gmail.com

20
Đào Thị Ngọc 

Lan
28/05/1979 1 Kinh Đại học Lịch sử

THPT Quy 

Nhơn

Quy 

Nhơn
386517848

daongoclan@quynho

n.edu.vn

21
Nguyễn Thị 

Thu Thương
17/03/1992 1 Kinh Đại học Lịch sử

THPT Quy 

Nhơn

Quy 

Nhơn
986440667

nguyenthuthuong170

3@gmail.com

22 Phạm Trai 26/10/78 0 Thạc sĩ Lịch sử
THPT Số 1 

Tuy Phước

Tuy 

Phước
989245483

phamtrai.tp1@gmail.c

om

GVCC hỗ trợ: Lý Thị Bích Nghĩa - Trƣờng THPT Nguyễn Đình Chiểu

- Điện thoại: 0386059523 - Email: lythibichnghia@yahoo.com

(Kèm theo Công văn số           /KH-SGDĐT ngày      tháng 4 năm 2021 của Sở GD&ĐT Bình Định)

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN LỊCH SỬ CẤP HỌC THPT

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 1 VÀ MÔ ĐUN 2 NĂM 2021

QUY NHƠN, TUY PHƢỚC, AN NHƠN, PHÙ MỸ



23
Nguyễn Ngọc 

Quang
10/05/1961 0 ĐH Lịch sử

THPT Số 1 

Tuy Phước

Tuy 

Phước
339178666

nguyenngocquang96

@gmail.com

24
Lê Thị Hoàng 

Ân
31/08/86 1 Thạc sĩ Lịch sử

THPT Số 1 

Tuy Phước

Tuy 

Phước
386313757

hoangan.tp1@gmail.c

om

25 Trần Văn Dũng 28/09/1968 0
ĐH sư 

phạm
Lịch sử

THPT số 2 

Tuy Phước

Tuy 

Phước
914955767

tranvandungtp2@gma

il.com

26 Đinh Tấn Toàn 24/03/1990 0 Thạc sĩ Lịch sử
THPT số 2 

Tuy Phước

Tuy 

Phước
382633270 nootoan@gmail.com

27 Phan Thị Ái  Lê 16/10/1976 1 Thạc sĩ Lịch sử
THPT số 3 

Tuy Phước

Tuy 

Phước
366430497

phanthiaile1976@gm

ail.com

28
Nguyễn Thị 

Ánh
26/02/1985 1 Thạc sĩ Lịch sử

THPT số 3 

Tuy Phước

Tuy 

Phước
971709068

duykhang1005@gmai

l.com

29
Phan Thị Tiết 

Trinh
02/02/1989 1 Thạc sĩ Lịch sử

THPT số 3 

Tuy Phước

Tuy 

Phước
382011501

tuyettrinh0089@gmai

l.com

30
Nguyễn Chí 

Tâm
03/04/1982 0 Thạc sĩ Lịch sử

THPT Nguyễn 

Diêu

Tuy 

Phước
905562918

chitam.tuyphuoc@gm

ail.com

31 Lê Thị Hiền 04/04/1981 1 ĐH Lịch sử
THPT Nguyễn 

Diêu

Tuy 

Phước
345214583

lethihien040481@gm

ail.com

32
Phan Thị Trúc 

Ly
11/02/1987 1 Thạc sĩ Lịch sử

THPT Nguyễn 

Diêu

Tuy 

Phước
382034301

truclydhqn@gmail.co

m

33 Hồ Thị Thủy 08/04/1987 1 ĐH Lịch sử
THPT Nguyễn 

Diêu

Tuy 

Phước
348710187

hothithuyvn@yahoo.c

om.vn

34
Dương Thị 

Tuyết
1980 1 Thạc sĩ Lịch sử

THPT Xuân 

Diệu

Tuy 

Phước
386059781 tuyet.nhq@gmail.com

35
Nguyễn Đình 

Hữu
1966 0 Thạc sĩ Lịch sử

THPT Số 1 An 

Nhơn
An Nhơn 984641122

nguyendinhhuu2005

@yahoo.com.vn

36
Đoàn Thị Thúy 

Kiều
1985 1 Thạc sĩ Lịch sử

THPT Số 1 An 

Nhơn
An Nhơn 934733309

doankieu86@gmail.c

om

37
Nguyễn Thị 

Hoàng Nga
1977 1 ĐH Lịch sử

THPT Số 1 An 

Nhơn
An Nhơn 935713677

Nguyenhoangnga68@

gmal.com

38
Trần Thị 

Nguyệt
1966 1 ĐH Lịch sử

THPT Số 1 An 

Nhơn
An Nhơn 935033322

huunguyet2012@gma

il.com

39 Bùi Thanh Uyên 1986 0 ĐH Lịch sử
THPT Số 1 An 

Nhơn
An Nhơn 962369023

thayuyenan1@gmail.c

om

40
Nguyễn Thị 

Hải Tiên
12/06/1905 1 Thạc sĩ Lịch sử

THPT Số 2 An 

Nhơn
An Nhơn 358967926 haiantiti@gmail.com

41 Lê Thị Huyền 10/06/1992 1 ĐHSP Lịch sử
THPT Số 3 An 

Nhơn
An Nhơn 349563605

huyen92vn@gmail.co

m

42
Võ Thị Như 

Trang
18/03/1982 1 ĐH Lịch sử

THPT Số 3 An 

Nhơn
An Nhơn 905334054

trang.vo576@gmail.c

om

43 Lê Duy Vui 22/05/1905 0 ĐH Lịch sử
THPT Nguyễn 

Trường Tộ
An Nhơn 387907718

duynhan_le@yahoo.c

om.vn

44 Võ Kim Đạt 11/06/1905 0 Thạc sĩ Lịch sử
THPT Nguyễn 

Trường Tộ
An Nhơn 964966986 kimdatht@gmail.com

45
Trương Thành 

Thiêng
16/04/1982 0 ĐHSP Lịch sử

THPT Nguyễn 

Đình Chiểu
An Nhơn 888389508

truongthanhthieng201

1@gmail.com

46 Bùi Quan Tuyến 16/03/1978 0 Thạc sĩ Lịch sử
THPT Nguyễn 

Đình Chiểu
An Nhơn 935252016

quantuyen1112@gma

il.com

47
Đặng Thị 

Khương
10/06/1905 1 Thạc sĩ Lịch sử

THPT Hòa 

Bình
An Nhơn 979706012

morningkhuong@gm

ail.com

48
Trương Thị 

Quỳnh Lưu
1978 1 ĐH Lịch sử

THPT số 1 

Phù Mỹ
Phù Mỹ 984679698 luupm1@gmail.com

49
Lê Thị Thanh 

Hương
1982 1 Thạc sĩ Lịch sử

THPT số 1 

Phù Mỹ
Phù Mỹ 332997831

lethithanhhuongpm1

@gmail.com

50 Vũ Thị Huệ 1983 1 ĐH Lịch sử
THPT số 1 

Phù Mỹ
Phù Mỹ 787307969

huenhu1203@gmail.c

om

51 Hồ Thị Hậu 21/10/1982 1 Thạc sĩ Lịch sử
THPT số 2 

Phù Mỹ
Phù Mỹ 905982034 hau.thi77@gmail.com

52
Hồ Thị Xuân 

Hiếu
16/09/1984 1 ĐH Lịch sử

THPT số 2 

Phù Mỹ
Phù Mỹ 985257334

Xuanhieupc2005@ya

hoo.com



53
Nguyễn Tấn 

Phong
03/09/1978 0 ĐH Lịch sử

THPT số 2 

Phù Mỹ
Phù Mỹ 906123559

tanphongpm2@gmail.

com

54
Hoàng Thanh 

Hùng
22/05/1905 0 ĐHSP Sử Lịch sử

THPT Nguyễn 

Trung Trực
Phù Mỹ

0914 216 

327

hungquypm@gmail.c

om

55
Dương Thị 

Thanh Mỹ
08/06/1905 1

Thạc sĩ 

Lịch sử
Lịch sử

THPT Nguyễn 

Trung Trực
Phù Mỹ

0364 773 

066

duongthanhmy52@g

mail.com

56
Nguyễn Thị 

Đào
1978 1 ĐH Lịch sử

THPT An 

Lương
Phù Mỹ 914670179

nguyenthidaoal78@g

mail.com

57
Đỗ Thị Yến 

Phương
1980 1 ĐH Lịch sử

THPT An 

Lương
Phù Mỹ 976035204

vietphuong304@gmai

l.com

58
Nguyễn Thị 

Thu Sang
1976 1 ĐH Lịch sử

THPT An 

Lương
Phù Mỹ 396578463 thusangal@gmail.com

59
Trần Thị Bích 

Hạnh
12/03/1979 1 Thạc sĩ Lịch sử

THPT Bình 

Dương
Phù Mỹ Nữ 395051367

bichhanhbdg@gmail.

com

60 Hồ Văn Khuân 20/10/1984 0 ĐH Lịch sử
THPT Bình 

Dương
Phù Mỹ Nam 984619192

doantruongbd11@gm

ail.com

61 Bùi Thị Thảo 12/08/1986 1 ĐH Lịch sử
THPT Bình 

Dương
Phù Mỹ Nữ 975549239 thaobd31@gmail.com

62
Nguyễn Văn 

Thuấn
20/03/1982 0 ĐH Lịch sử

THPT Bình 

Dương
Phù Mỹ Nam 766727648

vanthuanbd82@gmail

.com

63
Nguyễn Thị 

Hằng
1982 1 ĐH Lịch sử THPT Mỹ Thọ Phù Mỹ 935076877

hangthptmytho@gmai

l.com

64
Nguyễn Thị 

Khoa
1999 1 ĐH Lịch sử THPT Mỹ Thọ Phù Mỹ 333246026

nguyenthikhoa.01119

2@gmail.com

Danh sách này gồm có 64 Giáo viên./.
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1
Nguyễn Thị 

Hiền
06/12/1984 1

ĐHSP 

Lịch sử
Lịch sử

THPT Số 1 

Phù Cát
Phù Cát 976953690

nguyenthihien84pc1

@gmail.com

2
Huỳnh Văn 

Long
20/02/1962 0 ĐHSP Sử Lịch sử

THPT Số 1 

Phù Cát
Phù Cát 905324038

hvlongpc1@gmail.co

m

3
Nguyễn Thành 

Túc
20/10/1961 0

ĐH Lịch 

sử
Lịch sử

THPT Số 2 

Phù Cát
Phù Cát 843667599

nguyenthanhtuc@gm

ail.com

4
Huỳnh Văn 

Huyện
21/12/1962 0 ĐH Lịch sử

THPT số 3 

Phù Cát
Phù Cát X 984509862

huynhvanhuyen.pc3

@gmail.com

5
Bùi Thị Anh 

Đào
21/12/1980 1 ĐH Lịch sử

THPT số 3 

Phù Cát
Phù Cát X 339579469

anhdaopc3@gmail.co

m

6 Đoàn Văn Tạo 15/06/1905 0 ĐH Lịch sử
THPT Nguyễn 

Hữu Quang
Phù Cát 344358867

vantaodhqn@gmail.c

om,

7
Trần Thị Thuỷ 

Tiên
31/05/1905 1 ĐH Lịch sử

THPT Nguyễn 

Hữu Quang
Phù Cát 911632383 tiennhq@gmail.com

8 Nguyễn Tất Đạt 1982 0 ĐH Lịch sử
THPT Nguyễn 

Hữu Quang
Phù Cát 914123508

nguyendat.su@gmail.

com

9 Đào Thị Nga 02/12/1966 1 ĐH Lịch sử
THPT Ngô 

Mây
Phù Cát 973187239

daongagv@gmail.co

m

10
Phạm Thị Thùy 

Bích
18/06/1979 1 ĐH Lịch sử

THPT Ngô 

Mây
Phù Cát 914950213

thuybichpham79@gm

ail.com

11 Nguyễn Kế Cư 22/05/1976 0 Thạc sĩ Lịch sử
THPT Ngô 

Mây
Phù Cát 365607364

nguyenkecu.baoquyn

h@gmail.com

12 Hà Văn Ái 1964 0
ĐHSP 

Lịch sử
Lịch sử

THPT Nguyễn 

Hồng Đạo
Phù Cát 327863466

havanainhd@gmail.co

m

13 Lê Thị Ngân 1982 1
ĐH Lịch 

sử
Lịch sử

THPT Nguyễn 

Hồng Đạo
Phù Cát 984481966

lethinganpc@gmail.c

om

14
Trần Ngọc 

Thạch
1982 0

Thạc sĩ 

Lịch sử
Lịch sử

THPT Nguyễn 

Hồng Đạo
Phù Cát 974353257

tranngocthachpc@gm

ail.com

15
Nguyễn Thị 

Vâng
1989 1 ĐH Lịch sử

THPT Ngô Lê 

Tân
Phù Cát 989282589

vanghoainhon@gmail

.com

16
Nguyễn Văn 

Quy
1979 0 Thạc sĩ Lịch sử

THPT Ngô Lê 

Tân
Phù Cát 985862325 quypc2@gmail.com

17
Trương Minh 

Thuấn
1982 0 Thổ ĐH Lịch sử

THPT Ngô Lê 

Tân
Phù Cát 974909034

minhthuanpc2@gmail

.com

18
Nguyễn Quốc 

Thẩm
06/05/1972 0 ĐHSP Lịch sử

THPT Tăng 

Bạt Hổ

Hoài 

Nhơn
919377703

nguyenquoctham1@g

mail.com

19
Nguyễn Long 

Tuấn
19/03/1984 0 ĐHSP Lịch sử

THPT Tăng 

Bạt Hổ

Hoài 

Nhơn
979351545

tuanthatbh@gmail.co

m

20 Lê Đăng Khoa 20/07/1984 0 ĐHSP Lịch sử
THPT Tăng 

Bạt Hổ

Hoài 

Nhơn
976217091

ledangkhoatbh2020@

gmail.com

21 Phạm Toàn 1979 0 ĐHSP Lịch sử
THPT Nguyễn 

Trân

Hoài 

Nhơn
966551105 anlacthoi@gmail.com

PHÙ CÁT, TÂY SƠN, HOÀI NHƠN, HOÀI ÂN, VÂN CANH, VĨNH THẠNH, AN LÃO

GVCC hỗ trợ: Nguyễn Hồng Xuân - Trƣờng THPT Chuyên Chu Văn An

- Điện thoại: 0868479559 - Email: xuanhong20@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 4 năm 2021 của Sở GD&ĐT Bình Định)

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN LỊCH SỬ CẤP HỌC THPT

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 1 VÀ MÔ ĐUN 2 NĂM 2021



22
Nguyễn Thị 

Tịnh
07/02/1976 1 ĐH Lịch sử

 THPT Phan 

Bội Châu

Hoài 

Nhơn
905773696 tinh.pbc@gmail.com

23
Trần Đức 

Thanh
19/10/1967 0 ĐH Lịch sử

 THPT Phan 

Bội Châu

Hoài 

Nhơn
973251979

ducthanhpbc@ymail.c

om

24
Đặng Thị 

Thanh Trúc
02/02/1992 1 ĐH Lịch sử

THPT Nguyễn 

Du

Hoài 

Nhơn
392653874

ruanhodethuong258@

gmail.com

25
Nguyễn Đức 

Thọ
07/10/1991 0 ĐH Lịch sử

THPT Nguyễn 

Du

Hoài 

Nhơn
375152204

nguyenductho107199

1@gmail.com

26 Trần Văn Hiếu 09/10/1977 0 ĐH Lịch sử
THPT Lý Tự 

Trọng

Hoài 

Nhơn
919419274

hieulytutrong@gmail.

com

27
Phan Thị 

Thanh Nhị
25/05/1977 1 ĐH Lịch sử

THPT Lý Tự 

Trọng

Hoài 

Nhơn
965539359

thanhnhihs@gmail.co

m

28
Đào Thị Tuyết 

Nhung
22/08/1982 1 ĐH Lịch sử

THPT Lý Tự 

Trọng

Hoài 

Nhơn
905429379

tuannguyen379@yah

oo.com.vn

29
Nguyễn Công 

Binh
20/05/1905 0

ĐH-Sử-

CT
Lịch sử

THPT Tam 

Quan

Hoài 

Nhơn
905734676

nguyencongbinhtq@g

mail.com

30
Nguyễn Thành 

Thơ
29/05/1905 0

Thạc sĩ 

Lịch sử
Lịch sử

THPT Tam 

Quan

Hoài 

Nhơn
975030005

thanhtho1976@gmail.

com

31 Lương Thị Tâm 09/06/1905 1
ĐH Lịch 

sử
Lịch sử

THPT Tam 

Quan

Hoài 

Nhơn
395669277

luongtam679@gmail.

com

32 Đỗ Thị Yến 28/03/1978 1 ĐH Lịch sử
THPT

Hoài Ân
Hoài Ân 379274458

doyen640@gmail.co

m

33 Trần Thị Hoa 1967 1 ĐH Lịch sử THPT Võ Giữ Hoài Ân 393893487
misshoa67@gmail.co

m

34
Nguyễn Thị 

Mộng Thiên
1977 1 ĐH Lịch sử THPT Võ Giữ Hoài Ân 985442499

nguyemongthien@gm

ail.com

35 Trương Thị Trà 1980 1 ĐH Lịch sử THPT Võ Giữ Hoài Ân 986822471
truongthitra@gmail.c

om

36 Võ Ngọc Thư 1976 0 ĐH Lịch sử
THPT Trần 

Quang Diệu
Hoài Ân

085700622

2
thuvotqd@gmail.com

37 Trần Văn Tùng 1980 0 ĐH Lịch sử
THPT Trần 

Quang Diệu
Hoài Ân

086901827

7

tranvantungtqd2017

@gmail.com

38 Trần Thị Hải 1985 1 ĐH Lịch sử
THPT Trần 

Quang Diệu
Hoài Ân

097536348

4

tranhai2007.tqd@gma

il.com

39 Nguyễn Văn Xí 26/06/1967 0 ĐH Lịch sử
THPT Nguyễn 

Bỉnh Khiêm
Hoài Ân

096356746

7

nguyenvanXi67@gm

ail.com

40
Nguyễn Thị 

Yến Ni
16/08/1980 1 ĐH Lịch sử

THPT Nguyễn 

Bỉnh Khiêm
Hoài Ân

098675507

5

ninguyennbk@gmail.

com

41
Lê Thị Hồng 

Mơ
21/09/1990 1 ĐH Lịch sử

THPT Nguyễn 

Bỉnh Khiêm
Hoài Ân

038201154

1

lehongmo90@gmail.c

om

42
Nguyễn Thị 

Thúy Hòa
15/10/1981 1 ĐH Lịch sử

THPT Quang 

Trung
Tây Sơn 905425692

hoanguyenthithuy15

@gmail.com

43
Phan Thanh 

Hòa
25/12/1977 0 ĐH Lịch sử

THPT Quang 

Trung
Tây Sơn 984387680

hoathuants@gmail.co

m

44 Trần Lệ Mỹ 13/02/1980 1 ĐH Lịch sử
THPT Quang 

Trung
Tây Sơn 388777083 myvolai@gmail.com

45
Huỳnh Thanh 

Kiều
1973 0 ĐH Lịch sử

THPT Nguyễn 

Huệ
Tây Sơn 914697827 kieusunh@gmail.com

46
Nguyễn Thị 

Xuân Thúy
1977 1 ĐH Lịch sử

THPT Nguyễn 

Huệ
Tây Sơn 986689831

Xuanthuytsnh@gmail

.com

47
Nguyễn Văn 

Hải
1988 0 Thạc sĩ Lịch sử

THPT Nguyễn 

Huệ
Tây Sơn 976019080

nguyenvanhaisuk15@

gmail.com

48
Trần Thị Mỹ 

Hằng
1981 1 ĐH Lịch sử THPT Tây Sơn Tây Sơn 327335614

tranthimyhang1981@

gmail.com

49
Nguyễn Thị 

Thanh Nhung
1971 1 ĐH Lịch sử THPT Tây Sơn Tây Sơn 352054855 ngquangts@gmail.cm

50 Võ Anh Tuấn 1976 0 ĐH Lịch sử THPT Võ Lai Tây Sơn 977935761
voanhtuan1976.volai

@gmail.com

mailto:thuvotqd@gmail.com
mailto:tranvantungtqd2017@gmail.com
mailto:tranvantungtqd2017@gmail.com
mailto:tranhai2007.tqd@gmail.com
mailto:tranhai2007.tqd@gmail.com


51
Phan Thị 

Huyền Ngân
1992 1

Thạc sĩ 

Lịch sử
Lịch sử

THPT Vân 

Canh
Vân Canh X 971360809

huyenngan09@gmail.

com

52
Phạm Thị Mỹ 

Dung
28/10/1972 1 ĐH Sử Lịch sử

PTDTNT 

THCS& THPT 

Vân Canh

Vân Canh X 989701477
phammydung1972@g

mail.com

53
Nguyễn Thị 

Ngọc Ánh
01/02/1980 1 ĐHSP Lịch sử

THPT Vĩnh 

Thạnh

Vĩnh 

Thạnh
389966533

quocanh7980@yahoo

.com

54
Hà Thị Lam 

Huyền
25/11/1976 1 ĐHSP Lịch sử

THPT Vĩnh 

Thạnh

Vĩnh 

Thạnh
359415179

phubinhvt@yahoo.co

m.vn

55
Lê Thị Thu 

Ngọc
22/02/1981 1

Thạc sĩ 

Lịch sử
Lịch sử

PTDTNT 

THCS& THPT 

Vĩnh Thạnh

Vĩnh 

Thạnh
X 979298864

ngoclan22021981@y

ahoo.com.vn

56
Nguyễn Thị 

Trang
1975 1 ĐH Lịch sử THPT An Lão An Lão X 986262753

trangthptanlao@gmail

.com

57
Nguyễn Thị  

Kiều Nga
1983 1 ĐHSP Lịch sử

PTDTNT THCS 

&THPT An Lão
An Lão X 974449305

ngasuptdtntanlao

@gmail.com

58
Đặng Quang 

Trung
1976 0 ĐHSP Lịch sử

PTDTNT THCS 

&THPT An Lão
An Lão X 979811456

trungsuptdtntanlao@g

mail.com

Danh sách này gồm có 58 Giáo viên./.
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